
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1

1 Chào cờ_Hằng Chào cờ_Thắm Chào cờ_N.Trang Chào cờ_Vinh Chào cờ_P.Lan Chào cờ_Định Chào cờ_V.Trang

2 Toán_N.Lan Ngữ văn_Hằng Âm nhạc_Dân Toán_P.Lan Thể dục_Thắm Tin học_Quân Mỹ thuật_Hương

3 Toán_N.Lan GDCD_Hải Sinh học_L.Hà Toán_P.Lan Ngữ văn_Vinh Toán_Thảo Ngoại ngữ_Dương

4 Ngữ văn_Hằng Ngoại ngữ_Dự Mỹ thuật_Hương Địa Lí_Vinh Công nghệ_Phương Sinh học_L.Hà Thể dục_N.Trang

5 Công nghệ_Hương Toán_N.Lan Ngoại ngữ_Dự Ngoại ngữ_Dương Toán_P.Lan Âm nhạc_Dân Sinh học_L.Hà

1 Thể dục_N.Trang Vật lí_N.Lan Ngữ văn_Hằng Thể dục_Thắm Tin học_Thạo Địa Lí_Định Toán_Bách

2 Mỹ thuật_Hương Ngữ văn_Hằng Công nghệ_N.Trang Tin học_Thạo Ngoại ngữ_Dương Ngữ văn_Định Toán_Bách

3 Tin học_P.Lan Ngữ văn_Hằng Toán_N.Lan Sinh học_L.Hà Địa Lí_Định Thể dục_Thắm Ngoại ngữ_Dương

4 Ngoại ngữ_Dự Toán_N.Lan Tin học_P.Lan Mỹ thuật_Hương Âm nhạc_Dân Lịch Sử_Ngân Địa Lí_V.Trang

5 -x-_ -x-_ -x-_ -x-_ -x-_ -x-_ Sinh học_L.Hà

1 Thể dục_N.Trang Ngữ văn_Hằng Toán_N.Lan Địa Lí_Vinh Thể dục_Thắm Công nghệ_Phương Hóa học_T.Huyền

2 Ngữ văn_Hằng Thể dục_Thắm Thể dục_N.Trang GDCD_Hướng Ngữ văn_Vinh Ngoại ngữ_Dương GDCD_Hải

3 Ngữ văn_Hằng Toán_N.Lan Ngoại ngữ_Dự Thể dục_Thắm Ngoại ngữ_Dương GDCD_Hướng Tin học_Quân

4 Sinh học_T.Huyền Toán_N.Lan Công nghệ_N.Trang Ngữ văn_Vinh Tin học_Thạo Thể dục_Thắm Ngoại ngữ_Dương

5 Toán_N.Lan Ngoại ngữ_Dự Ngữ văn_Hằng Ngoại ngữ_Dương Vật lí_Thạo Vật lí_Bách Vật lí_Ngần

1 Ngữ văn_Hằng Sinh học_T.Huyền Vật lí_N.Lan Ngữ văn_Vinh Sinh học_L.Hà Ngữ văn_Định Âm nhạc_Dân

2 Công nghệ_Hương Công nghệ_L.Hà Thể dục_N.Trang Toán_P.Lan Lịch Sử_Ngân Ngữ văn_Định Ngữ văn_V.Trang

3 Âm nhạc_Dân Tin học_P.Lan Toán_N.Lan Công nghệ_Phương Ngữ văn_Vinh Địa Lí_Định Thể dục_N.Trang

4 Ngoại ngữ_Dự Thể dục_Thắm Toán_N.Lan Lịch Sử_Ngân Ngữ văn_Vinh Mỹ thuật_Hương Toán_Bách

5 -x-_ -x-_ -x-_ -x-_ -x-_ -x-_ -x-_

1 Lịch Sử_Ngân Địa Lí_Định Ngoại ngữ_Dự Sinh học_L.Hà Toán_P.Lan Tin học_Quân Ngữ văn_V.Trang

2 Địa Lí_Định Sinh học_T.Huyền Lịch Sử_Ngân Vật lí_Thạo Toán_P.Lan Ngoại ngữ_Dương Tin học_Quân

3 Sinh học_T.Huyền Công nghệ_L.Hà GDCD_Hải Toán_P.Lan Địa Lí_Định Toán_Ngần Lịch Sử_Oanh

4 Tin học_P.Lan Ngoại ngữ_Dự Địa Lí_Định Lịch Sử_Ngân Ngoại ngữ_Dương Toán_Ngần Toán_Bách

5 Ngoại ngữ_Dự Lịch Sử_Ngân Sinh học_L.Hà Ngoại ngữ_Dương GDCD_Hướng Ngữ văn_Định Địa Lí_V.Trang

1 Toán_N.Lan Tin học_P.Lan Ngữ văn_Hằng Âm nhạc_Dân Mỹ thuật_Hương Sinh học_L.Hà Hóa học_T.Huyền

2 GDCD_Hải Mỹ thuật_Hương Ngữ văn_Hằng Ngữ văn_Vinh Lịch Sử_Ngân Toán_Thảo Ngữ văn_V.Trang

3 Vật lí_Phương Âm nhạc_Dân Tin học_P.Lan Ngữ văn_Vinh Sinh học_L.Hà Ngoại ngữ_Dương Ngữ văn_V.Trang

4 Sinh hoạt_Hằng Sinh hoạt_Thắm Sinh hoạt_N.Trang Tin học_Thạo Toán_P.Lan Lịch Sử_Ngân Công nghệ_Phương

5 -x-_ -x-_ -x-_ Sinh hoạt_Vinh Sinh hoạt_P.Lan Sinh hoạt_Định Sinh hoạt_V.Trang

TC 9A1 - Dạy vào chiều thứ ….  tiết 1,2 (Oanh) TC 9A2 - Dạy vào chiều thứ ... tiết 1, 2(Oanh)
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8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 Trực GV Trực LĐ

Chào cờ_Hải Chào cờ_Ngần Chào cờ_Ngân Chào cờ_Hương Chào cờ_Phương Chào cờ_N.Hà

Địa Lí_Hải Toán_Ngần Ngoại ngữ_Dương Công nghệ_Phương Ngữ văn_N.Hà Địa Lí_Định L_Hà Thảo

Thể dục_N.Trang Ngữ văn_V.Trang Âm nhạc_Dân Thể dục_Thắm Tin học_Quân Vật lí_Bách Dương Hướng

Tin học_Quân Ngoại ngữ_Dương Địa Lí_V.Trang Vật lí_Bách Địa Lí_Định Ngữ văn_N.Hà Hằng
Ngữ văn_Hải Tin học_Quân Công nghệ_Phương Hóa học_N.Huyền Vật lí_Bách GDCD_Hướng

Sinh học_L.Hà Ngữ văn_V.Trang Ngữ văn_Ngân Ngoại ngữ_Dự Âm nhạc_Dân Sinh học_T.Huyền

Hóa học_T.Huyền Âm nhạc_Dân Ngữ văn_Ngân Ngữ văn_N.Hà Thể dục_Thắm Ngoại ngữ_Dự V_Trang Huyền

Toán_Bách Thể dục_N.Trang Địa Lí_V.Trang Ngữ văn_N.Hà Ngoại ngữ_Dự Lịch Sử_Oanh Định Vinh

Ngoại ngữ_Dương Sinh học_L.Hà Thể dục_N.Trang Toán_Thạo Sinh học_T.Huyền Thể dục_Thắm Thắm
Âm nhạc_Dân Ngoại ngữ_Dương Hóa học_T.Huyền Toán_Thạo Hóa học_N.Huyền Ngữ văn_N.Hà

Lịch Sử_Oanh Toán_Ngần Tin học_Quân GDCD_Hướng Toán_Thạo Hóa học_N.Huyền

Công nghệ_Phương Lịch Sử_Oanh Vật lí_Ngần Sinh học_T.Huyền Ngoại ngữ_Dự Tin học_Quân Thạo Thảo

Toán_Bách Thể dục_N.Trang Toán_Ngần Ngữ văn_N.Hà Lịch Sử_Oanh Toán_Thạo Quân Bách

Toán_Bách Địa Lí_Hải Toán_Ngần Lịch Sử_Oanh Công nghệ_Phương Ngoại ngữ_Dự Ngần
Ngữ văn_Hải Công nghệ_Phương GDCD_Hướng Tin học_Quân Ngữ văn_N.Hà Sinh học_T.Huyền

Vật lí_Ngần Mỹ thuật_Hương Ngữ văn_Ngân Ngoại ngữ_Dự Tin học_Quân Lịch Sử_Oanh

Ngoại ngữ_Dương Hóa học_T.Huyền Toán_Ngần Ngữ văn_N.Hà Hóa học_N.Huyền Tin học_Quân N_Trang Huyền

Mỹ thuật_Hương Vật lí_Ngần Ngoại ngữ_Dương Vật lí_Bách Ngữ văn_N.Hà Ngoại ngữ_Dự Dự Vinh

Hóa học_T.Huyền Sinh học_L.Hà Tin học_Quân Âm nhạc_Dân Ngữ văn_N.Hà Toán_Thạo T_Huyền
-x-_ -x-_ -x-_ Tin học_Quân Sinh học_T.Huyền Vật lí_Bách

Địa Lí_Hải Hóa học_T.Huyền Toán_Ngần Lịch Sử_Oanh Toán_Thạo Ngữ văn_N.Hà

Toán_Bách Ngữ văn_V.Trang Lịch Sử_Oanh Ngoại ngữ_Dự GDCD_Hướng Ngữ văn_N.Hà Ngân Thảo

Tin học_Quân Ngữ văn_V.Trang Ngoại ngữ_Dương Ngữ văn_N.Hà Ngoại ngữ_Dự Toán_Thạo Hải Hướng

Ngữ văn_Hải GDCD_Hướng Sinh học_L.Hà Hóa học_N.Huyền Lịch Sử_Oanh Toán_Thạo N_Hà
Ngữ văn_Hải Tin học_Quân Hóa học_T.Huyền Toán_Thạo Vật lí_Bách Hóa học_N.Huyền

Thể dục_N.Trang Địa Lí_Hải Ngữ văn_Ngân Toán_Thạo Thể dục_Thắm Công nghệ_Phương

Ngoại ngữ_Dương Toán_Ngần Sinh học_L.Hà Sinh học_T.Huyền Toán_Thạo Thể dục_Thắm P_Lan Huyền

GDCD_Hải Toán_Ngần Thể dục_N.Trang Thể dục_Thắm Toán_Thạo Ngữ văn_N.Hà N_Lan Dân

Sinh học_L.Hà Ngoại ngữ_Dương Mỹ thuật_Hương Địa Lí_Định Ngữ văn_N.Hà Âm nhạc_Dân Phương
Sinh hoạt_Hải Sinh hoạt_Ngần Sinh hoạt_Ngân Sinh hoạt_Hương Sinh hoạt_Phương Sinh hoạt_N.Hà

TC 9A3 - Dạy vào chiều thứ ....(Oanh)
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